
UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 113/CK TC-NSNN
      XÃ PHÚ ĐIỀN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số: 87/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2022 của UBND xã Phú Điền )

Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT Nội dung Dự toán năm Thực hiện 6 tháng So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

I Tổng số thu 13,918,580 7,384,229 53.1

1  Các khoản thu xã hưởng 100% 88,000 12,636 14.4

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 4,735,600 332,651 7.0

3 Thu bổ sung 8,246,038 6,190,000 75.1

- Bổ sung cân đối 4,143,200 2,190,000 52.9

- Bổ sung có mục tiêu 4,102,838 4,000,000 97.5

4 Thu chuyển nguồn 848,942 848,942 100.0

II Tổng số chi 13,927,922 5,992,074 43.0

1 Chi đầu tư phát triển 8,500,000 4,080,100 48.0

2 Chi thường xuyên 4,496,498 1,911,974 42.5

3 Chi dự phòng 931,424 -
NGƯỜI LẬP TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN



UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 114/CK TC-NSNN
      XÃ PHÚ ĐIỀN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:87/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2023 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM  THỰC HIỆN 6T SO SÁNH (%)

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX
A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

TỔNG THU 39,430,980 13,918,580 7,384,229 7,384,229 19% 53.1%
I Các khoản thu 100% 88,000 88,000 12,636 12,636 14% 14.4%

Phí, lệ phí 28,000 28,000 12,636 12,636 45% 45.1%
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác 40,000 40,000 0% 0.0%
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định -
Đóng góp chủa nhân dân theo quy định
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân
Thu khác 20,000 20,000 - 0% 0.0%

II Các khoản thu phân chia theo ti lệ phần trăm (%) 30,248,000 4,735,600 332,651 332,651 1% 7.0%
1 Các khoản thu phân chia 186,000 186,000 17,679 17,679 10% 9.5%

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20,000 20,000 - - 0% 0.0%
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 6,000 6,000 9,100 9,100 152% 151.7%
Lệ phí trước bạ nhà, đất 160,000 160,000 8,579 8,579 5% 5.4%

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 30,062,000 4,549,600 314,972 314,972 1% 6.9%
-

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) -
IV Thu chuyển nguồn 848,942 848,942 848,942 848,942 100% 100.0%
V Thu kết dư ngân sách năm trước - -
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8,246,038 8,246,038 6,190,000 6,190,000 75% 75.1%

Thu bổ sung cân đối ngân sách 4,143,200 4,143,200 2,190,000 2,190,000 53% 52.9%
Thu bổ sung có mục tiêu 4,102,838 4,102,838 4,000,000 4,000,000 97% 97.5%

NGƯỜI LẬP TM. UBND XÃ PHÚ ĐIỀN



UỶ BAN NHÂN DÂN Biểu số 115/CK TC-NSNN
   XÃ PHÚ ĐIỀN 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:87/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm  2023 của UBND xã Phú Điền)

Đơn vị: 1.000 đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ PHÁT

TRIỂN
THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜN
G

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNGCHI 13,927,922 8,500,000 5,427,922 5,992,074 4,080,100 1,911,974 43.0% 48 35

Trong đó: - -
1 Chi giáo dục 2,502,000 2,490,000 12,000 861,440 860,000 1,440 34.4% 35 12

2
Chi ứng dụng, chuyển giao
công nghệ - -

3 Chi y tế 12,000 12,000 -
4 Chi văn hoá, thông tin 469,500 450,000 19,500 3,500 - 3,500 0.7% - 18
5 Chi phát thanh, truyền hình 41,900 41,900 11,622 11,622 27.7% 28
6 Chi thể dục thể thao 19,500 19,500 - 0.0% -
7 Chi bảo vệ môi trường 403,680 310,000 93,680 34,574 34,574 8.6% 37
8 Chi các hoạt động kinh tế 4,637,300 4,600,000 37,300 3,232,800 3,220,100 12,700 69.7% 70 34

9

Chi hoạt động của cơ quan
quản lý Nhà nước, Đảng,
đoàn thể 4,747,218 650,000 4,097,218 1,763,986 1,763,986 37.2% 43

10 Chi công tác xã hội 163,400 163,400 84,153 84,153 51.5% 52
11 Chi khác - - -
12 Dự phòng ngân sách 931,424 931,424 - 0.0% #DIV/0! -
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